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ABSTRACT

This study aims to assess the impact of oil prices and the Industrial Production Index (IPI) on economic 
growth in the ASEAN-6 countries (Vietnam, Thailand, Singapore, the Philippines, Malaysia, and Indonesia), 
using monthly time-series data spanning 22 years (2002 - 2023). The authors employ the Time–Varying Granger 
Causality method developed by Shi et al. (2018) to analyze in-depth the effects of oil prices and IPI on Gross 
Domestic Product (GDP) during key economic periods, including the global financial crisis (2008), the oil price 
shock (2014 - 2016), the COVID-19 pandemic (2020 - 2021), and the Russia – Ukraine war (2022). The results 
of the analysis indicate a significant impact of oil prices and IPI on economic growth in the ASEAN-6 region at 
different time intervals. Therefore, the study suggests that the economic growth of the countries under study is 
highly sensitive to fluctuations in oil prices. Based on the findings, several policy implications are proposed to 
maintain stability and promote economic growth amid growing economic uncertainties.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của giá dầu và chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) đến tăng trưởng 
kinh tế tại sáu quốc gia thuộc khu vực ASEAN-6 gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và 
Indonesia với dữ liệu theo tháng trong 22 năm (2002 - 2023). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp Time - Varying 
Granger Causality do Shi và cộng sự (2018) phát triển, nhằm phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa giá dầu và IPI 
lên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở các giai đoạn kinh tế quan trọng, bao gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu 
(2008), cú sốc giá dầu (2014 - 2016), đại dịch COVID-19 (2020 - 2021) và chiến tranh Nga - Ukraine (2022). Kết 
quả chỉ ra giá dầu và IPI có ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực ASEAN-6 tại các khoảng thời gian 
khác nhau. Qua đó cho thấy nền kinh tế của các quốc gia này rất nhạy cảm với sự biến động giá dầu. Dựa vào kết 
quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hàm ý chính sách kinh tế nhằm ổn định và thúc đẩy tăng trưởng trong bối 
cảnh môi trường kinh tế ngày càng bất ổn.

Từ khóa: Giá dầu, IPI, GDP, tăng trưởng kinh tế, time-varying granger causality.
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1. GIỚI THIỆU

Gần đây, thế giới liên tục trải qua nhiều thách 
thức lớn gây ra bất ổn nghiêm trọng về kinh tế 
lẫn chính trị, như Brexit, căng thẳng Mỹ - Trung, 
đại dịch COVID-19 và chiến tranh Nga - Ukraine 
đã ảnh hưởng rõ rệt đến nền kinh tế thế giới. Đặc 
biệt, COVID-19 đã làm biến động mạnh nhu cầu 
tiêu thụ dầu, từ đó tác động đến hoạt động sản 
xuất cũng như chiến lược kinh tế ở nhiều quốc 
gia.1,2 Điều này cho thấy giá dầu không chỉ phản 
ánh biến động của thị trường năng lượng mà còn 
là tín hiệu quan trọng về xu hướng tiêu dùng và 
sự mở rộng quy mô kinh tế thế giới. Hiểu rõ vấn 
đề này có thể giúp các nhà xây dựng chiến lược, 
đặc biệt ở các nước thuộc ASEAN–6, bao gồm 
Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, 

Malaysia và Indonesia - những nền kinh tế giữ 
vai trò then chốt tại Đông Nam Á - nơi ghi nhận 
mức tăng trưởng nhanh chóng.3 Phần lớn các 
nghiên cứu trước đó chú trọng việc đánh giá sự 
biến động giá dầu ở những cường quốc kinh tế 
như Mỹ, Nga hay Trung Quốc.4 Song, các nghiên 
cứu đánh giá sâu rộng về mối quan hệ này ở khu 
vực ASEAN-6 vẫn còn khan hiếm. Vì vậy, việc 
khảo sát ảnh hưởng của giá dầu đến nền kinh tế 
của ASEAN-6 là vấn đề then chốt. Đồng thời, 
nghiên cứu của chúng tôi mở rộng biến chỉ số 
sản xuất công nghiệp (IPI) nhằm xem xét toàn 
diện hơn vai trò của sản xuất công nghiệp - một 
thước đo quan trọng, phản ánh đóng góp của lĩnh 
vực công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế tổng 
thể.5 Đây là những yếu tố then chốt tác động đến 
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định hướng chính sách kinh tế của các quốc gia 
trong khu vực.

Giá dầu và IPI ảnh hưởng đến tăng trưởng 
kinh tế thông qua nhiều kênh truyền dẫn khác 
nhau. Giá dầu có tác động lớn đến chi phí sản 
xuất, đặc biệt là ngành công nghiệp và năng 
lượng, làm tăng giá cả hàng hóa và nguy cơ suy 
thoái kinh tế. Trong khi đó, IPI là biến phản ánh 
năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu công 
nghiệp, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Mục tiêu của nghiên cứu này là làm rõ sức 
lan tỏa của rủi ro giá dầu và IPI đến tăng trưởng 
kinh tế ở ASEAN-6. Cụ thể, nhóm tác giả khai 
thác dữ liệu tháng từ 2002 đến 2023 và sử dụng 
phương pháp Time – Varying Granger Causality, 
đặc biệt là mô hình Recursive Expanding (RE) 
nhằm kiểm định mối quan hệ nhân quả ở mức 
ý nghĩa 10% và 5%. Khác với phương pháp 
Granger Causality truyền thống, phương pháp 
Time–Varying Granger Causality cho phép quan 
sát sự biến đổi của mối quan hệ nhân quả theo 
thời gian, xác định các giai đoạn biến động kinh 
tế khi mối quan hệ này gia tăng hoặc suy giảm.

Hơn nữa, nghiên cứu này tập trung vào 
nhóm ASEAN-6 thay vì toàn bộ các quốc gia 
thuộc ASEAN vì nhóm nước này có vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế khu vực, chiếm phần 
lớn tổng GDP và thương mại nội khối.6 Ngoài 
ra, các nước ASEAN-6 có mức độ liên kết cao 
trong chuỗi cung ứng sản xuất và thương mại 
năng lượng, qua đó cho phép phân tích được các 
tác động lan tỏa của giá dầu và sản xuất công 
nghiệp đến tăng trưởng kinh tế.7 Quan trọng hơn, 
sự khác biệt về cấu trúc kinh tế giữa các quốc gia 
này bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu dầu, giúp 
làm sáng tỏ các kênh tác động đa dạng, góp phần 
đạt được mục tiêu nghiên cứu toàn diện hơn. Đặc 
biệt, việc chọn nhóm ASEAN-6 cũng xuất phát 
từ khả năng tiếp cận dữ liệu chất lượng và đầy đủ 
trong suốt giai đoạn nghiên cứu.

Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu với 
mục đích có thể bổ sung vào cơ sở lý thuyết 
hiện có ở 3 khía cạnh: Thứ nhất, nghiên cứu 
xem xét rủi ro giá dầu đến tăng trưởng kinh tế 
ở ASEAN-6. Việc đánh giá này cung cấp góc 
nhìn tổng thể về tác động của giá dầu đến tổng 

giá trị sản phẩm trong nước (GDP). Từ đó, đề 
xuất những chính sách quan trọng nhằm hạn chế 
ảnh hưởng bất lợi từ rủi ro giá dầu và tạo động 
lực cho việc mở rộng kinh tế trong khu vực. Thứ 
hai, việc ứng dụng phương pháp Time–Varying 
Granger Causality giúp xem xét kỹ hơn mối 
quan hệ giữa sự thay đổi giá dầu và IPI đối với 
GDP trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu, 
đặc biệt ở các giai đoạn suy thoái kinh tế – chính 
trị toàn cầu. Bằng cách phân tích các dữ liệu kinh 
tế, nghiên cứu mang đến cái nhìn tổng về cách 
giá dầu tác động đến nền kinh tế trong khu vực, 
giúp các quốc gia ASEAN-6 xây dựng chính 
sách kinh tế hiệu quả nhằm ứng phó với biến 
động giá dầu. Thứ ba, việc mở rộng biến kinh 
tế IPI và sử dụng mô hình RE có thể cung cấp 
nhiều công cụ lý thuyết hữu ích để làm rõ tác 
động của giá dầu và IPI đối với sự phát triển kinh 
tế trong khu vực ASEAN-6. Kết quả từ mô hình 
là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho các nhà xây 
dựng chiến lược nhằm phát triển kinh tế phù hợp 
với tình hình mỗi quốc gia. 

Vì những lý do trên, nhóm tác giả có cách 
tiếp cận khác biệt so với các nghiên cứu trước về 
phạm vi, thời gian và phương pháp nghiên cứu. 
Từ đó, chúng tôi sẽ cung cấp những phát hiện có 
giá trị làm tài liệu đáng tin cậy cho các nghiên 
cứu sau này. Để làm rõ được mục tiêu của đề 
tài, bài báo này sẽ thông qua 5 mục chính. Đầu 
tiên, bài nghiên cứu giới thiệu lý do chọn chủ đề 
“Rủi ro giá dầu và tăng trưởng kinh tế ở các quốc 
gia ASEAN-6”. Tiếp theo, ở phần 2 sẽ trình bày 
lược khảo các nghiên cứu trước. Trong phần 3,  
chúng tôi nêu ra các nguồn thu thập dữ liệu và 
phương pháp phân tích. Phần 4 đánh giá kết 
quả từ mô hình RE của từng nước. Cuối cùng,  
phần 5 tổng kết và đề xuất các giải pháp, chính 
sách phù hợp.

2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 
ĐÂY

Từ lâu, mối quan hệ giữa giá dầu và IPI đối với 
tăng trưởng kinh tế nhận được sự quan tâm rộng 
rãi của giới học giả ở quốc tế và khu vực. Đối với 
tác động của giá dầu đến GDP, nhiều nghiên cứu 
chỉ ra rằng những biến động mạnh mẽ của giá 
dầu gây ra thách thức đáng kể cho mục tiêu mở 
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rộng kinh tế, đặc biệt ở các nước thuộc OECD, 
OPEC và các quốc gia xuất khẩu dầu.8-10 Mặc 
dù, cả ba nghiên cứu khác nhau về thời gian 
nhưng tất cả đều chứng minh rằng giá dầu thô 
có mối quan hệ sâu sắc với GDP và có tác động 
mạnh đến kinh tế khu vực, đồng thời nhấn mạnh 
các quốc gia phụ thuộc dầu mỏ cần đẩy mạnh 
đa dạng hóa mô hình kinh tế nhằm giảm thiểu 
những hệ quả xấu từ sự điều chỉnh của giá dầu. 
Ngoài ra, tại khu vực ASEAN, chủ đề này cũng 
nhận sự quan tâm đáng kể.7 Một số nghiên cứu 
đã cho thấy cú sốc cầu gây ảnh hưởng tiêu cực 
lên giá dầu dẫn đến giá dầu giảm, từ đó làm thay 
đổi mức độ đi lên của nền kinh tế.

Đối với tác động của IPI đến GDP, nhóm 
tác giả tìm thấy một vài nghiên cứu phân tích 
khu vực ASEAN-6. Nghiên cứu của Isnan,11 xem 
xét tác động của xuất khẩu ròng, tỷ giá hối đoái 
và IPI đến tăng trưởng kinh tế của Indonesia 
từ 2005 đến 2015. Kết quả chỉ ra rằng IPI ảnh 
hưởng rõ rệt đến nền kinh tế của Indonesia thông 
qua xuất khẩu ròng.11 Thêm vào đó, nghiên cứu 
của Baharudin,12 áp dụng phương pháp BVAR 
để làm rõ tác động của giá tiêu dùng, giá sản 
xuất và IPI đối với GDP ở Malaysia từ 1991 
đến 2014. Kết quả chỉ ra rằng cú sốc về giá tiêu 
dùng có ảnh hưởng tiêu cực đến GDP, trong khi 
cú sốc về giá sản xuất mang lại ảnh hưởng tích 
cực.12 Cả hai loại cú sốc đều bắt nguồn từ sự biến 
động trong IPI, điều này phản ánh rõ mối liên 
hệ mật thiết giữa IPI và nền kinh tế Malaysia. 
Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào 
những nền kinh tế lớn và chưa bao quát được các 
giai đoạn kinh tế trọng yếu. Đặc biệt, IPI là một 
biến số quan trọng phản ánh mức độ sản xuất 
nhưng chưa nhận được sự quan tâm đáng kể của 
các học giả. Việc đưa IPI vào mô hình cho phép 
đánh giá rõ hơn vai trò và mức độ ảnh hưởng 
của hoạt động sản xuất công nghiệp đối với tăng 
trưởng kinh tế trong bối cảnh biến động kinh tế 
phức tạp hiện nay.

3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU

3.1. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu trong nghiên cứu là chuỗi thời gian 
theo tháng từ 2002 - 2023 của các biến giá dầu 

(OIL), IPI và GDP (nội suy từ dữ liệu quý) 
được thu thập từ CEIC Data, Investing.com và 
World Bank ở sáu quốc gia ASEAN: Malaysia, 
Indonesia, Singapore, Việt Nam, Philippines và 
Thái Lan (mô tả ở Bảng 1). Nghiên cứu làm rõ 
tác động của OIL và IPI đến GDP, từ đó đóng 
góp thông tin quan trọng cho kinh tế ở Việt Nam 
và góp phần hiểu rõ hơn tác động của giá dầu lên 
sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. 
Để giúp mô hình phân tích ổn định và dễ dàng 
nhận diện mối quan hệ thực tế, nhóm tác giả đã 
chuyển giá trị OIL sang dạng logarit nhằm tránh 
sự bất ổn định của phương sai và giảm thiểu độ 
lệch của phân phối.13

Nhóm tác giả nghiên cứu thực hiện bước 
chuyển đổi logarit tự nhiên lên giá trị OIL theo 
công thức (1):

OIL = ln(Pt ) # (1)

Trong đó: Pt là dữ liệu giá dầu tại thời 
điểm t

Bảng 2, 3, 4 trình bày thống kê mô tả về 
GDP (nội suy từ dữ liệu quý), IPI và giá dầu 
Brent dựa trên dữ liệu theo tháng tại các quốc 
gia ASEAN-6, bao gồm Việt Nam (VNM), 
Philippines (PHL), Singapore (SGP), Malaysia 
(MYS), Thái Lan (THA) và Indonesia (IDN). Kết 
quả, GDP biến động vừa phải, với giá trị trung 
bình từ 1,089 (Thái Lan) đến 1,993 (Việt Nam). 
Việt Nam ghi nhận mức độ biến động thấp với 
độ lệch chuẩn là 0,648. Ngoài ra, giá trị độ nhọn 
cao, với mức cao nhất ở Việt Nam là 20,618, cho 
thấy GDP các nước biến động đáng kể trong quá 
trình nghiên cứu. Đối với IPI, Giá trị trung bình 
từ 3,159 (Thái Lan) đến 10,481 (Việt Nam), phản 
ánh mức độ sản xuất công nghiệp khác nhau. 
Indonesia có độ lệch chuẩn thấp nhất là 6,225, 
cho thấy mức biến động thấp và ổn định hơn. 
Về giá dầu Brent, nhìn chung, giá dầu tương đối 
ổn định, với độ lệch và giá trị độ nhọn vừa phải. 
Các biến động giá dầu, IPI và GDP phần lớn có 
thể là do các cú sốc kinh tế, biến động giá dầu, 
suy thoái toàn cầu, bất ổn chính trị và ảnh hưởng 
tiêu cực của đại dịch COVID-19. Hơn nữa, kiểm 
định ADF khẳng định rằng toàn bộ chuỗi thời 
gian được nghiên cứu dừng tại mức ý nghĩa 5%. 
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Bảng 1. Mô tả dữ liệu.

Tên biến Kí hiệu Cách đo lường Phạm vi thu thập Nguồn

Giá dầu OIL
Phân tích sự thay đổi tỷ lệ 
phần trăm của giá dầu qua 
các thời kỳ (USD/thùng)

2002 – 2023 Investing.com

Tổng sản phẩm quốc 
nội

GDP
Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng 

GDP (%)
2002 – 2023

World bank, 
CEIC Data

Chỉ số sản xuất công 
nghiệp

IPI
Tỷ lệ phần trăm thay đổi 

trong IPI (%)
2002 – 2023 CEIC Data

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu

Bảng 2. Mô tả thống kê GDP (%) tại ASEAN-6 trong giai đoạn 2002 - 2023.

Giá trị  
trung bình

Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị  
lớn nhất

Độ lệch 
chuẩn

Độ lệch Độ nhọn
Kiểm định 

ADF

VNM 1,993 -2,010 4,57 0,648 -2,279 20,618 2,935**

THA 1,089 -4,059 5,156 1,234 -0,743 6,7886 4,0401***

SGP 1,623 -3,949 6,207 1,566 -0,032 5,212 3,0582**

PHL 1,691 -5,636 4,014 1,308 -3,399 17,021 3,5969***

MYS 1,556 -5,641 5,444 1,308 -2,029 13,427 3,0583**

IDN 1,672 -1,774 2,823 0,659 -3,195 15,516 3,5561***

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu
Ghi chú: **,*** là mức ý nghĩa thống kê 5% và 1*

Bảng 3. Mô tả thống kê về IPI (%) ở ASEAN-6 trong giai đoạn 2002 - 2023.

Giá trị 
trung bình

Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị  
lớn nhất

Độ lệch 
chuẩn

Độ lệch Độ nhọn
Kiểm định 

ADF

VNM 10,481 -14,9 67,718 8,547 1,566 10,921 2,133**

THA 3,159 -34,577 59,55 10,577 0,614 7,523 5,0414***

SGP 5,872 -32,247 58,639 12,218 0,784 5,145 6,0612***

PHL 9,578 -82,170 534,393 63,238 6,451 49,307 4,8471***

MYS 3,607 -31,613 49,600 6,435 0,372 16,959 7,3221***

IDN 3,370 -32,468 33,745 6,225 -0,551 10,020 7,0221***

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu
Ghi chú: **,*** là mức ý nghĩa thống kê 5% và 1*

Bảng 4. Mô tả thống kê dầu Brent (USD/thùng) từ năm 2002 đến năm 2023.

Quan sát Giá trị 
trung bình

Giá trị 
nhỏ nhất

Giá trị lớn 
nhất

Độ lệch 
chuẩn 

Độ 
lệch

Độ nhọn Kiểm định 
ADF

264 4,167 2,954 4,940 0,439 -0,594 2,686 3,0712**

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu
Ghi chú: **,*** là mức ý nghĩa thống kê 5% và 1%
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Bảng 5. Hệ số tương quan giữa GPD - OIL và GDP - IPI ở ASEAN-6 trong giai đoạn 2002 - 2023. 

GDP 
IDN

GDP 
MYS

GDP 
PHL

GDP 
SGP

GDP 
THA

GDP 
VNM

IPI 
IDN

IPI 
MYS

IPI 
PHL

IPI 
SGP

IPI 
THA

IPI 
VNM

Hệ số tương quan
OIL 0,384 0,213 0,278 0,148 -0,062 0,147 0,153 0,010 0,135 -0,047 -0,099 -0,270

Độ trễ
OIL AIC

1   0,256* 1,691* 2,101* 0,253* 1,725* 2,060*
4   2,290* 1,784* 1,204* 1,766* 1,571* 1,211*

Ghi chú: * là mức ý nghĩa thống kê 10%

đầu vào quan trọng đã kìm hãm hoạt động sản 
xuất công nghiệp ở các quốc gia này. Ngược lại, 
các nước còn lại có mối tương quan dương thể 
hiện sự tăng đồng biến giữa OIL và IPI. Bên cạnh 
đó, độ trễ được chọn theo tiêu chuẩn AIC ứng 
với độ trễ bằng 4 trong trường hợp của Malaysia, 
Thái Lan và Việt Nam, độ trễ bằng 1 cho các 
nước còn lại. Tóm lại, các hệ số tương quan đã 
chỉ ra rằng tác động của biến động giá dầu lên 
nền kinh tế ASEAN-6 khác nhau giữa các nước, 
phản ánh sự đa dạng trong cơ cấu kinh tế và mức 
độ phụ thuộc vào năng lượng.

Theo dữ liệu Bảng 5, nhóm tác giả nhận 
xét rằng mối quan hệ giữa giá dầu (OIL) và tăng 
trưởng kinh tế (GDP) ở các quốc gia ASEAN-6 
là tương quan dương với hầu hết các nước, trừ 
Thái Lan (-0.062). Điều này cho thấy khi giá dầu 
tăng, GDP các quốc gia này cũng có xu hướng 
tăng, đặc biệt tăng mạnh ở Indonesia (0.384) và 
Philippines (0.278). Đối với chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IPI), mối quan hệ lại phức tạp hơn. Đáng 
chú ý nhất là chỉ số tương quan âm ở Việt Nam 
(-0.270) và Thái Lan (-0.099). Những con số này 
cho thấy khi giá dầu tăng, với vai trò là chi phí 

                                          a)                                                                                             b)

c)

Hình 1. Biểu đồ mô tả sự biến động theo thời gian của GDP (a), IPI (b) tại các quốc gia ASEAN-6 và giá dầu (c) 
trong giai đoạn 2002 - 2023.
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Hình 1 cho thấy giá dầu, IPI và GDP của 
các quốc gia ASEAN-6 có sự liên kết chặt chẽ 
từ 2002 đến 2023. Trong giai đoạn khủng hoảng 
tài chính toàn cầu 2008 - 2009, giá dầu lao dốc, 
hầu hết các nước trong khu vực đều ghi nhận 
sự sụt giảm của GDP, đặc biệt là các quốc gia 
Singapore, Malaysia và Thái Lan. Chỉ số IPI của 
các nước trong giai đoạn này tuy có biến động 
nhưng không quá lớn. Sau cuộc khủng hoảng, 
các quốc gia dần phục hồi và tăng trưởng mạnh 
mẽ. Nổi bật là Singapore, đất nước từng chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất đã nhanh chóng trở thành 
một quốc gia có GDP và IPI cao nhất trong năm 
2010 - 2011. Vào đại dịch COVID-19, tăng 
trưởng kinh tế của các nước ASEAN-6 rơi xuống 
mức thấp nhất ở năm 2020. Chỉ số IPI của các 
quốc gia cũng sụt giảm nghiêm trọng trong bối 
cảnh giá dầu chạm đáy, đặc biệt là Philippines. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn hậu COVID-19, IPI 
của Philippines ghi nhận mức tăng đột biến 
trong năm 2021, phản ánh mức độ nhạy cảm cao 
với biến động năng lượng toàn cầu. Nền kinh 
tế của các quốc gia trong khu vực phục hồi rõ 
rệt với mức tăng trưởng GDP tích cực, nhưng 
sự phục hồi này vẫn còn mong manh và dễ bị 
tác động bởi các cú sốc bên ngoài. Mức độ chịu 
tác động khác nhau của các nước ASEAN-6 cho 
thấy mối quan hệ giữa giá dầu, IPI và GDP có 
thể phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc kinh tế từng 
quốc gia.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng phương pháp Time-Varying 
Granger Causality được đề xuất bởi Shi và cộng 
sự,14,15 để xác định mối quan hệ thay đổi theo 
thời gian giữa OIL, IPI và GDP. Phương pháp 
được áp dụng bằng cách xem xét động thái thời 
gian nhằm xác định các giai đoạn bất ổn trong 
mối quan hệ nhân quả.16 Phương pháp Time-
Varying Granger Causality còn được kết hợp ba 
cách tiếp cận nhằm kiểm tra tính nhân quả thay 
đổi theo thời gian: Forward Expanding (FE), 
Rolling (RO) và Recursive Expanding (RE). Mô 
hình LA–VAR như sau: 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. 
Ngoài ra, d là bậc tích hợp tối đa của yt. Tính phi 
nhân quả của Granger từ y2t đến y1t được kiểm 
tra bằng cách sử dụng Kiểm định Wald như sau:

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng 
cách chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên 
thống kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (f1, f2) 
đó là điểm bắt đầu và kết thúc f1 và f2, với một 
phần mẫu là fw = f2 - f1 ≥ f0 được chỉ định bởi 
Wf1, trong đó T là tổng số quan sát và f0(T) là 
số lượng quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống 
VAR. Giá trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối 
với suy luận phi nhân quả Granger:15

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, 
RO, FE. Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề 
xuất rằng quy trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so 
với quy trình FE và quy trình RO.19,20 Vì vậy, 
trong phần tiếp theo nghiên cứu chỉ phân tích mô 
hình RE theo đề xuất của Shi và cộng sự.15

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE 
được sử dụng trong Phương trình (5):

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO 
được sử dụng trong Phương trình (6):

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE 
được sử dụng trong Phương trình (7):

7 
 

 

𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 

 

7 
 

 

𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 
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𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 

 

7 
 

 

𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 
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𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 
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Trong đó,               là các quan sát tại điểm 
bắt đầu và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân 
quả. Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng 
liên quan đến Wf  và SWf  thống kê.14

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai 
đoạn 2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và 
(..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu 
thống kê kiểm định.

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng 
đột biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu 
lên GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết 
định không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm 
giữ vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, 
gây chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc 
gia nhập khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ 
mang lại lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí 
đầu vào và chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu 
tư và tiêu dùng trong nước. Điều này góp phần 
vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 
bối cảnh giá dầu giảm sâu. Sau đỉnh điểm này, 
đường cong Granger giảm mạnh nhưng vẫn có 
ý nghĩa thống kê. Từ khoảng cuối năm 2017 trở 
đi, mối quan hệ giữa giá dầu và GDP duy trì gần 
mức ý nghĩa 10% và 5% cho thấy giá dầu giữ vị 
trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.

Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến 
trong giai đoạn 2011 - 2017, đặc biệt là 2016 
phản ánh mức độ tác động mạnh mẽ của IPI 
lên GDP. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan 
về tình hình xuất khẩu hàng năm, ngành công 
nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển xuất khẩu quốc gia.22 
Sau 2017, sự đóng góp của ngành công nghiệp 
tại Việt Nam giảm do nhiều yếu tố như sự thay 
đổi cấu trúc kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô, các 
cú sốc từ bên ngoài và đại dịch COVID-19 đã 
gây ra sự ngắt quãng trong mạng lưới cung ứng 
làm ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp.

Hình 4. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Thái Lan trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.
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𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 
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𝑦𝑦1𝑡𝑡 = 𝛾𝛾10 + 𝛾𝛾11𝑡𝑡 + ∑ 𝜌𝜌1𝑖𝑖𝑦𝑦1𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+ ∑ 𝛿𝛿1𝑖𝑖𝑦𝑦2𝑡𝑡−𝑖𝑖

𝑘𝑘+𝑑𝑑

𝑖𝑖=1
+𝜀𝜀1𝑡𝑡#(2)

 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d 
là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Tính phi nhân quả 
của Granger từ 𝑦𝑦2𝑡𝑡 đến 𝑦𝑦1𝑡𝑡 được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Kiểm định Wald như sau: 

𝐻𝐻0 = 𝛿𝛿11 = ⋯ = 𝛿𝛿1𝑘𝑘 = 0#(3)  

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách 
chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống 
kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên (𝑓𝑓1,  𝑓𝑓2) đó là 
điểm bắt đầu và kết thúc 𝑓𝑓1 và 𝑓𝑓2, với một phần 
mẫu là 𝑓𝑓𝑤𝑤 = 𝑓𝑓2 − 𝑓𝑓1 ≥ 𝑓𝑓0 được chỉ định bởi 𝑊𝑊𝑓𝑓1

𝑓𝑓2, 
trong đó T là tổng số quan sát và 𝑓𝑓0(T) là số lượng 
quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá 
trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy 
luận phi nhân quả Granger:15 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2)   ∈   0̂,   𝑓𝑓2 = 𝑓𝑓 {𝑊𝑊𝑓𝑓2(𝑓𝑓1)}#(4) 

𝑣𝑣ớ𝑖𝑖  0̂ = *(𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2): 0 < 𝑓𝑓0 + 𝑓𝑓1 ≤ 𝑓𝑓2  ≤ 1 𝑣𝑣à 0
≤ 𝑓𝑓1 ≤ 1 − 𝑓𝑓0+ 

Phương pháp bao gồm ba mô hình RE, RO, FE. 
Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự,15 đề xuất rằng quy 
trình RE17,18 hoạt động tốt hơn so với quy trình FE 
và quy trình RO.19,20 Vì vậy, trong phần tiếp theo 
nghiên cứu chỉ phân tích mô hình RE theo đề xuất 
của Shi và cộng sự.15 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử 
dụng trong Phương trình (5): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐}

 𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(5)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử 
dụng trong Phương trình (6): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) > 𝑐𝑐𝑐𝑐} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑊𝑊𝑓𝑓(𝑓𝑓 − 𝑓𝑓0) < 𝑐𝑐𝑐𝑐}#(6)

 

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử 
dụng trong Phương trình (7): 

𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  ,𝑓𝑓0, 1- {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) > 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠} 

𝑣𝑣à 𝑓𝑓𝑓̂𝑓 = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑓𝑓 ∈  [𝑓𝑓𝑒̂𝑒, 1] {𝑓𝑓: 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓(𝑓𝑓0) < 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠}#(7)

 

Trong đó, 𝑓𝑓𝑒𝑒 ̂và 𝑓𝑓𝑓𝑓 ̂ là các quan sát tại điểm bắt đầu 
và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. 
Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên 
quan đến 𝑊𝑊𝑓𝑓 và 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 thống kê.14 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
Hình 2. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ 
khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô 
giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột 
biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu lên 
GDP. Giá dầu giảm mạnh là do OPEC quyết định 
không thu hẹp khối lượng sản xuất, nhằm giữ 
vững thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây 
chấn động thị trường.21 Việt Nam là quốc gia nhập 
khẩu năng lượng, việc giá dầu giảm sẽ mang lại 
lợi ích về mặt kinh tế như giảm chi phí đầu vào và 
chi phí sản xuất, giúp thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng 
trong nước. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh giá dầu giảm 
sâu. Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger 
giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ 
khoảng cuối năm 2017 trở đi, mối quan hệ giữa 
giá dầu và GDP duy trì gần mức ý nghĩa 10% và 
5% cho thấy giá dầu giữ vị trí quan trọng trong 
nền kinh tế Việt Nam. 

 
Hình 3. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 
2002–2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định. 

Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô 
hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong 
giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh 
mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo 
báo cáo của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất 
khẩu hàng năm, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo ở Việt Nam đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển xuất khẩu quốc gia.22 Sau 2017, sự đóng góp 
của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do 
nhiều yếu tố như sự thay đổi cấu trúc kinh tế, 
chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài 
và đại dịch COVID–19 đã gây ra sự ngắt quãng 
trong mạng lưới cung ứng làm ảnh hưởng đến sản 
xuất công nghiệp. 
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Hình 4 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu 
và GDP của Thái Lan thay đổi theo thời gian. 
Trong giai đoạn 2014 - 2017, giá dầu giảm mạnh, 
đường cong Granger tăng vượt mức ý nghĩa 10% 
và 5% chứng tỏ giá dầu tác động mạnh mẽ đến 
GDP. Theo Taufani và cộng sự,7 việc giá dầu 
giảm giúp giảm chi phí sản xuất, khuyến khích 
hoạt động sản xuất gia tăng, từ đó thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế ở Thái Lan. Sau năm 2017, giá trị 
Wald dần ổn định cho thấy ảnh hưởng của giá 
dầu đối với GDP Thái Lan vẫn duy trì ở một mức 
độ vừa phải, không còn biến động mạnh mẽ như 
giai đoạn trước.

Hình 5. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Thái Lan trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.

Hình 5 cho thấy mối quan hệ giữa IPI 
và GDP của Thái Lan thay đổi theo thời gian. 
Giai đoạn 2006 - 2016, đường cong Granger 
tăng đáng kể cho thấy tác động mạnh mẽ của 
IPI lên GDP. Đáng chú ý, năm 2014 mô hình 
kiểm định đạt đỉnh, phản ánh mức độ ảnh hưởng 
vượt trội của IPI đến GDP trong năm này. Theo 
nghiên cứu của Intarakumnerd và cộng sự,6 nền 
kinh tế Thái Lan đang dần chuyển hướng, tập 
trung nhiều hơn vào công nghiệp hóa và thương 
mại quốc tế. Việc chú trọng vào phát triển công 
nghiệp đã tạo ra sự tăng trưởng khá lớn trong sản 
xuất công nghiệp, đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển của GDP ở giai đoạn 2006 - 2016. Từ sau 
2016, giá trị kiểm định giảm dần nhưng vẫn có ý 
nghĩa thống kê.

Hình 6. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Singapore trong giai 
đoạn 2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và 
(..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu 
thống kê kiểm định.

Hình 6 cho thấy mối quan hệ giữa giá 
dầu và GDP của Singapore thay đổi theo thời 
gian, bị tác động bởi các nhân tố chính trị, kinh 
tế vĩ mô và cú sốc kinh tế thế giới. Từ năm 
2016 trở đi, giá trị kiểm định tăng vượt mức 
ý nghĩa 5% và cao nhất vào năm 2017. Mối 
quan hệ này phản ứng mạnh mẽ do hiệu ứng 
của cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung, gây 
ra những biến động cho nền kinh tế gắn liền 
với xuất khẩu như Singapore.23 Sau đại dịch 
COVID-19, đường cong Granger giảm nhưng 
vẫn có ý nghĩa thống kê.

Hình 7. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Singapore trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.

Hình 7 cho thấy mối quan hệ giữa IPI 
và GDP của Singapore thay đổi theo thời gian. 
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Giai đoạn 2010 - 2012, mô hình kiểm định cho 
thấy có tồn tại sự tác động của IPI lên GDP. 
Đây là thời kỳ phục hồi sau cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009, GDP 
Singapore đạt mức kỷ lục nhờ vào sự khởi sắc 
của lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Sau đại dịch 
COVID-19, kinh tế toàn cầu mở cửa tạo cơ hội 
cho sự phục hồi nền sản xuất công nghiệp,24 
nhưng đường cong Granger cho thấy mối liên 
hệ giữa IPI và GDP ở Singapore không tồn tại 
trong giai đoạn này. 

Hình 8. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Philippines trong giai 
đoạn 2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và 
(..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu 
thống kê kiểm định.

Hình 8 cho thấy mối quan hệ vô cùng chặt 
chẽ giữa giá dầu và GDP ở Philippines. Mô hình 
kiểm định cho thấy mối quan hệ này có ý nghĩa 
thống kê trong cả giai đoạn nghiên cứu ngoại 
trừ cuối năm 2005. Năm 2010, sự tác động của 
giá dầu lên GDP tăng đột biến, có thể là do giá 
dầu tăng nhanh sau cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu. Thêm vào đó, giai đoạn 2014 - 2017, 
với sự dư cung dầu từ OPEC và dầu đá cứng ở 
Mỹ đã tạo ra biến động làm giá dầu sụt giảm 
mạnh, điều này làm cho mối quan hệ giữa giá 
dầu và GDP ở Philippines biến động mạnh mẽ 
hơn bao giờ hết.21 Từ năm 2018 trở đi đường 
cong Granger vẫn vượt mức ý nghĩa 5% nhưng 
không còn biến động mạnh mẽ như trước.

Hình 9 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP ở Philippines thay đổi theo thời gian. Trong 
giai đoạn 2010 - 2015, mối quan hệ giữa IPI và 
GDP luôn vượt mức ý nghĩa 5%. Từ năm 2016 
đến hết giai đoạn nghiên cứu, sự tác động của 
IPI đến GDP không còn tồn tại ở Philippines. 
Nguyên nhân là do các cú sốc kinh tế như lạm 
phát và đại dịch COVID-19 vào năm 2020, 
khiến sản xuất công nghiệp chậm lại, dẫn đến 
tốc độ tăng trưởng GDP giảm mạnh.25

Hình 10. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Malaysia trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.

Hình 10 cho thấy mối quan hệ biến động 
mạnh mẽ giữa giá dầu và GDP của Malaysia 
thay đổi theo thời gian. Từ 2016 đến 2019, thống 
kê Wald vượt mức ý nghĩa 5%, cho thấy giá dầu 
tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Malaysia. 

Hình 9. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Philippines trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.
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Theo Arezki và Blanchard,26 sự bất ổn của giá 
dầu có khả năng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
các nước lệ thuộc vào dầu mỏ như Malaysia. Mô 
hình kiểm định tăng cao trong giai đoạn 2017 - 
2018, khi OPEC thay đổi chính sách và có bất 
ổn chính trị, sự biến động giá dầu làm GDP của 
Malaysia thay đổi rõ rệt.26 Mặc dù, COVID-19 
gây ra sự biến động giá dầu, nhưng đường cong 
Granger vẫn trên mức ý nghĩa 5%. Điều này 
phản ảnh sự tác động mạnh mẽ của giá dầu lên 
GDP ở Malaysia.

Hình 11. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Malaysia trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.

Hình 11 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và 
GDP ở Malaysia từ năm 2006 trở đi đều có ý 
nghĩa thống kê. Nổi bật là sự thay đổi mạnh mẽ 
của mô hình kiểm định từ sau 2017. Giai đoạn 
2017 - 2018, IPI tăng mạnh, GDP của Malaysia 
cũng tăng trưởng đáng kể. Điều này cho thấy sự 
phát triển của IPI có thể trực tiếp thúc đẩy nền 
kinh tế, cụ thể trong các ngành như sản xuất và 
chế biến.27 Tuy nhiên, từ 2020, sự tác động của 
COVID-19 làm biến động kinh tế toàn cầu và 
ảnh hưởng mạnh đến IPI. Dù có giảm sút trong 
sản xuất công nghiệp, Malaysia vẫn giữ vững 
nền kinh tế trong mức ổn định. Nhìn chung, 
hệ thống kinh tế Malaysia có mối liên hệ khá 
chặt chẽ với chỉ số IPI trong toàn bộ giai đoạn 
nghiên cứu.

Hình 12. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ giá dầu đến GDP của Indonesia trong giai 
đoạn 2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và 
(..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu 
thống kê kiểm định.

Hình 12 cho thấy mối quan hệ giữa giá 
dầu và GDP của Indonesia không vượt ngưỡng 
5% trong cả giai đoạn nghiên cứu. Vào năm 
2016 và 2017, đường cong Granger tăng đáng kể 
cho thấy sự tác động mạnh của giá dầu lên GDP. 
Nguyên nhân do sự biến động giá dầu toàn cầu 
vì quyết định của OPEC.21 Sau đỉnh điểm này, sự 
tác động của giá dầu lên GDP ở Indonesia trong 
những năm gần đây không còn tồn tại.

Hình 13. Đồ thị mô tả sự tác động thay đổi theo thời 
gian từ IPI đến GDP của Indonesia trong giai đoạn 
2002 - 2023 bằng kiểm định Wald RE. (–) và (..) lần 
lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống 
kê kiểm định.

Hình 13 cho thấy mối quan hệ giữa IPI 
và GDP ở Indonesia đạt mức ý nghĩa 10% trong 
một số năm nhất định. Trong năm 2015 và 2016, 
Indonesia ghi nhận có sự tác động của IPI lên 
GDP. Nguyên nhân là do sự mở rộng công nghiệp 
của Indonesia và biến động giá dầu toàn cầu.28 
Ngoài ra, mô hình có ý nghĩa thống kê trong năm 
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2018, ngành sản xuất đóng góp chính vào cơ cấu 
GDP ở Indonesia vào năm 2018.29 

Kết quả cho thấy sự tác động của giá dầu 
và IPI đến GDP thay đổi theo từng quốc gia và 
từng giai đoạn khác nhau. Giá dầu có tác động 
mạnh mẽ đến GDP, đặc biệt sự tác động này là 
ngược nhau đối với các quốc gia xuất khẩu và 
nhập khẩu dầu. Cụ thể, ở các quốc gia xuất khẩu 
dầu như Indonesia và Malaysia, giá dầu tăng sẽ 
mang lại lợi ích kinh tế to lớn, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng GDP. Ngược lại, các quốc gia nhập 
khẩu dầu chịu ảnh hưởng theo chiều hướng trái 
ngược trước những biến động của giá dầu, giá 
dầu tăng gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế 
của các quốc gia nhập khẩu dầu. Bên cạnh đó, 
IPI cũng được xác định có ảnh hưởng đến GDP, 
tuy nhiên mức độ và chiều hướng tác động thay 
đổi đáng kể theo thời gian và bối cảnh kinh tế. 
Đặc biệt, các mối quan hệ này trở nên nhạy 
cảm hơn trong các giai đoạn xảy ra biến động 
kinh tế toàn cầu như khủng hoảng tài chính 
(2008), cú sốc giá dầu (2014 - 2016), đại dịch 
COVID-19 (2020 - 2021) hay chiến tranh Nga -  
Ukraine (2022).

5. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này triển khai theo phương pháp 
Time–Varying Granger nhằm mục đích đo lường 
ảnh hưởng từ biến động giá dầu và IPI đối với 
GDP trong phạm vi các quốc gia ASEAN-6. Nhìn 
chung, rủi ro giá dầu gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến GDP trong giai đoạn 2002 đến 2023. 

Kết quả nghiên cứu làm rõ mối quan hệ 
giữa các biến thay đổi qua các thời kì và có 
sự chênh lệch giữa các quốc gia. Giá dầu tác 
động mạnh đến GDP trong các giai đoạn bất ổn 
nghiêm trọng như khủng hoảng tài chính thế giới 
(2008 - 2009), cú sốc giá dầu (2016 - 2017) và 
đại dịch COVID-19 (2020). Bên cạnh đó, IPI có 
ảnh hưởng đáng kể đến GDP, nhất là giai đoạn 
phục hồi nền kinh tế (2010 - 2016). Ngược lại, 
ở một số giai đoạn khác phản ánh sự tác động 
không đáng kể của giá dầu và IPI lên GDP. 

Việc xác định sự thay đổi của các mối 
quan hệ giữa giá dầu, IPI và GDP cung cấp cơ sở 

thực nghiệm có tính tham khảo cao, làm tiền đề 
cho quá trình hoạch định và triển khai chiến lược 
kinh tế linh hoạt với từng giai đoạn và bối cảnh 
cụ thể. Phát hiện từ nghiên cứu mang lại hiểu 
biết sâu sắc hơn cho các tổ chức ban hành chính 
sách về rủi ro tiềm ẩn từ biến động giá dầu và IPI 
đối với tăng trưởng kinh tế. Từ đó, đề ra một số 
giải pháp phù hợp sau: 

- Thứ nhất, để ứng phó với rủi ro dài hạn 
do biến động giá dầu gây ra, Chính phủ cần ban 
hành các chính sách phù hợp với bối cảnh thực 
tiễn, bao gồm: giảm thuế, khuyến khích doanh 
nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm 
phụ thuộc vào dầu mỏ, đặc biệt đối với các quốc 
gia nhập khẩu; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ mới.

- Thứ hai, đẩy mạnh công tác giáo dục 
và đào tạo nhằm cải thiện trình độ chuyên môn, 
tăng năng suất lao động và thu hút FDI. Các biện 
pháp tài khóa giúp điều tiết giá dầu, giúp giảm 
thiểu tác động tiêu cực của sự bất ổn này.

- Cuối cùng, việc kiểm soát chi tiêu công 
hợp lý sẽ góp phần bảo đảm sự ổn định lâu dài và 
tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững.

Đối với giá dầu, Chính phủ các nước 
ASEAN-6 cần thực hiện các biện pháp nhằm 
giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động giá 
dầu đến nền kinh tế. Thứ nhất, khuyến khích sử 
dụng các nguồn năng lượng thay thế như điện 
mặt trời, điện gió và năng lượng sinh học sẽ giúp 
giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Thứ hai, các 
quốc gia có thể thiết lập chính sách dự trữ nhằm 
hạn chế tác động của cú sốc giá dầu. Cuối cùng, 
đa dạng hóa nguồn cung dầu thông qua các thỏa 
thuận thương mại và hợp tác quốc tế cũng giúp 
giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung.

Nghiên cứu của chúng tôi thừa nhận một 
vài điểm chưa hoàn thiện, từ đó mở ra hướng 
phát triển mới cho các công trình nghiên cứu 
tiếp. Nhóm tác giả đề xuất bổ sung các yếu tố 
quyết định trong nền kinh tế như lãi suất, tỷ giá 
hay chỉ số thương mại giúp phân tích toàn diện 
hơn về trình độ phát triển kinh tế tại sáu quốc gia 
này. Đồng thời, bài nghiên cứu giới hạn phạm vi 
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ở ASEAN-6 và giai đoạn 2002 - 2023, điều này 
có thể bỏ qua một số biến động quan trọng trong 
nền kinh tế và chính trị thế giới.
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